
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu  

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp Văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng của Bệnh 

viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2026-2027. 

- Tên gói thầu: Gói số 02: Cung cấp  vật rẻ mau hỏng 

- Giá gói thầu: 1.909.357.450 đồng  

- Nguồn vốn: Nguồn thu của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu . 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 395 ngày 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật  

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng các kiện hàng trước khi giao nhận đều 

được đóng gói bao bì cẩn thận.  

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Nhà thầu cam kết hàng hóa, sản phẩm dự thầu phù hợp với khí hậu Việt Nam, 

không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong quá trình sử dụng.  

 - Trường hợp tại thời điểm giao hàng mà loại sản phẩm nhà thầu đã đề xuất 

trong E-HSMT không còn trên thị trường, nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được 

Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.  

- Danh mục hàng hóa, thông số kỹ thuật:  

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Áo gối 40 x 60cm Vải contton, kích thước 40x60cm  Cái 37 

2 Bàn chải chà cầu 
Chất liệu nhựa PP, đầu bàn chải hình tròn, có tay cầm dài, 

phía cuối có móc treo. Kích thước: 38 x 9 x 9cm. 
Cái 2 

3 Bàn chải giặt 
Chất liệu nhựa PP, có tay cầm, lông bàn chải mềm. 10cm 

x  4cm x 5cm. 
Cái 169 

4 
Bao nylon (bao 

tải) 90 x 120cm  

Chất liệu nhựa PE. Trọng lượng chứa đựng tương đương 

100kg.  
Cái 50 

5 
Bộ lau nhà xoay 

360 độ 

Thân cây bằng inox chắc chắn, thùng chứa làm bằng nhựa 

cao cấp chịu va đập tốt và bông lau microfiber đan chéo 

siêu mịn. Sản phẩm tích hợp tay kéo và bánh xe tiện lợi 

cùng mâm vắt inox có thể tháo rời để vệ sinh 

Bộ 2 



6 Bo thun tay áo Kích thước dài 80cm, rộng 8cm Cái 1.000 

7 
Bọc ny lon trắng 

12x20cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 650 cái /1kg 
Kg 389 

8 
Bọc ny lon trắng 

15x25cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 400 cái /1kg 
Kg 474 

9 
Bọc ny lon trắng 

20x30cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 250 cái /1kg 
Kg 151 

10 
Bọc ny lon trắng 

25x35cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 180 cái /1kg 
Kg 109 

11 
Bọc ny lon trắng 

35x55cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương100 cái /1kg 
Kg 171 

12 
Bọc ny lon trắng 

60x100cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 30 cái /1kg 
Kg 50 

13 
Bọc ny lon trắng 

6x10cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 2400 cái /1kg 
Kg 492 

14 
Bọc ny lon trắng 

9x15cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 1200 cái /1kg 
Kg 36 

15 
Bọc ny lon trắng 

có quai 25x35cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 150 cái /1kg 
Kg 239 

16 
Bọc ny lon trắng 

có quai lớn 35x55 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 100 cái /1kg 
Kg 5 

17 
Bọc ny lon trắng 

có quai nhỏ 15x25 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 400 cái /1kg 
Kg 200 

18 
Bọc nylon trắng 

5x8cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 3500 cái /1kg 
Kg 220 

19 
Bọc nylon trắng 

có quai 12x20 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 500 cái /1kg 
Kg 1 

20 
Bọc nylon trắng 

có quai 20x30cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, không quai, dẻo, 

kiếng. Tương đương 250 cái /1kg 
Kg 342 

21 

Bọc (túi) đựng rác 

màu đen không 

quai 53x63cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 53 x 63cm, 

Tương đương 35 cái /1kg 

Kg 3 

22 

Bọc (túi) đựng rác 

màu trắng không 

quai  53x63cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 53 x 63cm. 

Tương đương 40 cái /1kg 

Kg 344 

23 

Bọc (túi) đựng rác 

màu trắng không 

quai  70x80cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 70 x 80cm. 

Tương đương 17 cái /1kg 

Kg 430 

24 

Bọc (túi) đựng rác 

màu vàng không 

quai  53x63cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 53 x 63cm. 

Tương đương 40 cái /1kg 

Kg 1.317 



25 

Bọc (túi) đựng rác 

màu vàng không 

quai  70x80cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 70 x 80cm. 

Tương đương 17 cái /1kg 

Kg 631 

26 

Bọc (túi) đựng rác 

màu xanh không 

quai  53x63cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 53 x 63cm. 

Tương đương 44 cái /1kg 

Kg 1.797 

27 

Bọc (túi) đựng rác 

màu xanh không 

quai  70x80cm 

Độ dai; Trung bình; thành phần; nhựa tái chế có thể phân 

hủy thân thiện môi với trường. Kích thước: 70 x 80cm. 

Tương đương 22 cái /1kg 

Kg 4.353 

28 
Bọc zip nylon 35 

x 25cm 

Chất liệu nhựa PE màu trắng trong suốt, có viền trắng, 

dẻo, kiếng.  
Kg 10 

29 
Bông lau tròn 360 

độ 

Chất liệu: sợi Microfiber cao cấp. Chất liệu này giúp thấm 

hút nước gấp nhiều lần, giữ bụi bẩn tốt và không để lại 

vệt nước trên sàn 

Cái 5 

30 
Ca múc nước có 

cán  

Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương:  

Có tay cầm chắc chắn, miệng ca có vòi khuyết nhỏ để 

định hướng dòng chảy. Thể tích 1 Lít 

Cái 53 

31 
Cây lau nhà 360 

độ 

Thân cây inox cao cấp, nhẹ và chắc chắn; lồng vắt thường 

bằng inox hoặc nhựa bền. Xoay 360 độ, lau được gầm 

thấp, góc khuất; bông lau Microfiber thấm hút tốt, 

Cây 5 

32 
Cây lau nhà inox 

40cm x 14.5cm 

Thân cây inox cao cấp, nhẹ và chắc chắn, khung bàn lau 

phẳng, tấm lau hình chữ nhật. Kích thước dài 40cm x 

14.5cm 

Cây 50 

33 
Cây lau nhà inox 

60cm x 14.5cm 

Thân cây inox cao cấp, nhẹ và chắc chắn, khung bàn lau 

phẳng, tấm lau hình chữ nhật. Kích thước dài 60cm x 

14.5cm 

Cây 181 

34 Cây nhíp vắt sổ Nhãn hiệu: Vetus. HCR40. Ngô Vy hoặc tương đương. Cây 2 

35 Cây thụt cầu Chất liệu: nhựa. Đường kính cốc hút: 14.5cm   Cây 11 

36 
Chai xịt 

Muỗi/Kiến 

Dung tích: 600ml. Dạng xịt phun sương áp lực, mùi 

hương dịu nhẹ hoặc không mùi; Tối thiểu 24 tháng đến 

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Khi giao hàng, hạn dùng 

còn lại phải từ 2/3 thời gian trở lên, 

Chai 22 

37 Chai xịt phòng 

Dung tích: 400ml. Dạng xịt phun sương áp lực, mùi 

hương dịu nhẹ; Tối thiểu 24 tháng đến 36 tháng kể từ ngày 

sản xuất. Khi giao hàng, hạn dùng còn lại phải từ 2/3 thời 

gian trở lên, 

Chai 4 

38 
Chân vịt máy may 

công nghiệp 

Chất liệu: Thép đúc mạ crom cứng chống mài mòn cao, 

hoặc nhựa bôi trơn Teflon cao cấp. 
Cái 2 

39 Chỉ ống lớn Chiều dài:  4000m 
Ống/ 

cuộn 
10 

40 
Chỉ may đồ (cuộn 

lớn) trắng, xanh 

Loại chỉ: Polyester 40/2 hoặc 60/3 (phổ biến nhất cho 

quần áo); Màu sắc: Trắng (trắng tẩy/trắng kem), Xanh 

(xanh bích, xanh đen/xanh học sinh, xanh tím than);Công 

dụng: May quần áo, vắt sổ, thêu, dùng cho máy may công 

nghiệp và gia đình; Đặc điểm: Chỉ dai, bền, không đứt 

ngang, màu đều.(20m/cuộn) 

Ống/ 

cuộn 
50 

41 Chỉ vắt sổ loại lớn Khối lượng: 1Kg 
Ống/ 

cuộn 
5 



42 Chiếu trắng  

Chất liệu bằng cói, được may viền vải chắc chắn, không 

chứa hóa chất tẩy màu độc hại, chống mốc và mối mọt tự 

nhiên; Kích thước ngang 0.9 m x 2m 

Cái 60 

43 Chổi bông cỏ 
Chất liệu bông cỏ tự nhiên, cán nhựa, dầy; kích thước 

chiều dài ≥ 58cm 
Cái 537 

44 Chổi cọng dừa 

Chiều dài: 90cm đến 110cm (Độ rộng tán chổi xòe tự 

nhiên từ 35cm đến 45cm). 100% cọng lá dừa tự nhiên đã 

qua xử lý, cọng dừa thẳng, đều màu, không bị mục gãy, 

Thân chổi chắc chắn, không bị rụng cọng dừa; Dây cước 

nhựa PE/PP chuyên dụng dẻo dai, chịu lực tốt 

Cái 232 

45 
Chổi ny lon quét 

bàn 
Đầu cán chổi có khoen tròn để treo. Dài 40cm. Cây 17 

46 
Cây (Chổi) quét 

trần nhà 

Có thân tăng giảm bằng các khớp vặn; chiều dài kéo giãn 

tối đa: 3,0m đến 4,5m; Thân cây bằng hợp kim nhôm cao 

cấp hoặc inox chống gỉ, trọng lượng nhẹ nhưng phải đảm 

bảo độ cứng, không bị cong võng khi kéo dài hết cỡ; Làm 

bằng sợi nhựa cước nilon dẻo hoặc sợi microfiber nhân 

tạo mềm mại, mật độ sợi dày, có khả năng hút bám màng 

nhện/bụi bẩn tốt  . 

Cây 16 

47 Cước trắng (Inox) Kích thước đường kính 9cm, dày 2cm.  Cái 41 

48 Cước xanh Màu sắc: Xanh lá. Kích thước: 14 x 19cm.  Cái 1.470 

49 Dầu máy may 

Dầu chuyên dụng có độ nhớt thấp, màu trong suốt, ít mùi. 

Dầu có tác dụng bôi trơn các chi tiết chuyển động, giảm 

ma sát, chống rỉ sét, làm mát động cơ và ngăn ố vàng trên 

vải. 

Lít 3 

50 
Dây ny lon đen 

loại tốt, dày 

Trọng lượng 700g. Tương đương 600mét. Mỗi sợi dây 

thường được cắt sãn với độ dài phổ biến từ 2,7m đến 3m, 

bản rộng có dạng bẹ bản rộng khoảng 5 - 6 cm khi bung 

hết khổ và có thể gập lại thành 2 - 3 cm, Thường dùng để 

đóng gói, chằng buộc hàng hóa nặng hoặc làm dây leo cho 

cây trồng nhờ đặc tính siêu dẻo, dai và chịu lực tốt 

Kg 22 

51 Dây ny lon màu  Trọng lượng cuồn tương 01kg. Loại tốt, dày chắc chắn Cuồn 37 

52 Dây thun 1 phân Kích thước: 100 mét/cuồn, màu trắng  Cuồn 10 

53 Dây thun đen Màu đen, tròn, bó 20 mét  Bó 20 

54 Dây thun 
Dùng để luồn quần cho bệnh nhân; Loại tròn, màu đen, 

trắng (1m5/cái) 
Cái 200 

55 Đèn pin mũ lớn 

Nguồn sáng: LED; Công suất: 5W; Dung lượng pin: 

2400mAh; Thời gian chiếu sáng: 4-6 tiếng; Phạm vi chiếu 

xa: 500m – 600m; Vật liệu: ABS; Chống nước: IPX6; 

Trọng lượng: 175g; Kích thước: 102 x 92 x 80mm 

Cái 11 

56 
Đèn pin sạc điện 

(Nhỏ) 

Chất liệu: Nên chọn vỏ hợp kim nhôm (nhẹ, tản nhiệt tốt, 

chống va đập) 
Cái 5 

57 
Dép nhựa tổ ong 

size lớn 

Chất liệu: 100% Nhựa PVC nguyên sinh hoặc EVA tổng 

hợp loại tốt, có độ đàn hồi cao, êm chân, không có mùi 

hôi nhựa hắc độc hại; quai ngang liền khối với đế, mặt 

quai đục nhiều lỗ phân bố đều kiểu tổ ong giúp thông 

thoáng khí, không gây bí chân; Độ dày đế : 2,5cm đến 3,0 

Đôi 353 



cm.  Màu sắc: Trắng, xanh. Có lỗ thoáng khí, Chiều cao 

đế: 2cm. Màu sắc: trắng, xanh,... size các cỡ. Size: XXL 

58 
Dép nhựa xanh 

xốp 

Chất liệu: Nhựa: không mùi, không độc hại: Chiều cao 

đế: 2cm. Màu sắc: xanh, nhẹ, size các cỡ. 
Đôi 85 

59 Găng tay cao su Chất liệu cao su thiên nhiên, dài 37cm, size L Cái 860 

60 Ghế đẩu nhựa  
Chất liệu: Nhựa PP hoặc PE; Chiều cao tiêu chuẩn khoảng 

44cm - 45cm 
Cái 100 

61 Giấy vệ sinh  

Chất liệu: 100% bột giấy nguyên sinh, không lõi, mềm 

mại 02 lớp hoặc 03 lớp, an toàn cho vùng da nhạy cảm. 

Dễ tan trong nước. Màu trắng  

Cuộn 1.720 

62 Giỏ xách vuông  

Kích thước: Dài 38 cm x Rộng 25 cm x Cao 42.5 cm. Chất 

liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, không mùi, không độc hại. 

Có quai (đai). Màu sắc: Đa dạng lựa chọn như Xanh 

dương, Hồng, Xanh lá, Đỏ, Cam. 

Cái 9 

63 
Hộp đựng mẫu xét 

nghiệm 

Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, không mùi, không 

độc hại. Kích thước 33x20.5x15.4cm. Dung tích: 7200ml. 

Có quai (đai) 

Cái 1 

64 
Kệ dép nhựa 3 

ngăn lớn 

Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, không mùi, không 

độc hại. KÍCH thước: 66 x 30.5 x 49 cm, có 3 tầng. 
Cái 10 

65 
Kệ dép nhựa 4 

tầng lớn 

Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, không mùi, không 

độc hại, 4 tầng lớn 
Cái 10 

66 
Kệ kiếng buồng 

vệ sinh 
Bằng nhựa có 2 ống cắm đồ, kích thước 45 x 30 cm. Cái 4 

67 Kéo cắt vải 

Chất liệu:Thép không gỉ (Stainless Steel), thép mangan 

mạ điện, hoặc thép carbon cao cấp (độ cứng cao, giữ bén 

lâu); Kích thước: 25-30cm 

Cây 2 

68 
Khăn lông 4T 

(Tốt) 

Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước dài 40cm, màu trắng, 

xanh, vàng, hồng  
Cái 8 

69 
Khăn lông 9T 

(Tốt) 

Chất liệu: Cotton 100%. Kích thước dài 90cm, màu trắng, 

xanh, vàng, hồng  
Cái 20 

70 
Khăn vuông trắng 

28x28 cm 

Chất liệu: Cotton 100%. Màu sắc: trắng, cotton, kích 

thước 28x28cm  
Cái 8.475 

71 
Khăn vuông vàng 

28x28 cm 

Chất liệu: Cotton 100%. Màu sắc: vàng, cotton, kích 

thước 28x28cm  
Cái 570 

72 
Kiếng treo nhà vệ 

sinh 

Chất liệu: Bằng nhựa có 2 ống cắm đồ, kích thước 45 x 

30 cm. 
Cái 5 

73 
Kim may máy số 

14 

Size 90/16, Thiết kế: Mũi kim tiêu chuẩn, sắc bén, lỗ kim 

vừa phải giúp chỉ đi qua mượt mà, hạn chế đứt chỉ và xước 

vải. Phân loại: Có 2 dòng chính là kim cho máy gia đình 

(đuôi dẹt một mặt) và kim cho máy công nghiệp (thân 

tròn) 

Cây 30 

74 Kim may tay 

Size 90/14, Thiết kế: Mũi kim tiêu chuẩn, sắc bén, lỗ kim 

vừa phải giúp chỉ đi qua mượt mà, hạn chế đứt chỉ và xước 

vải. Phân loại: Có 2 dòng chính là kim cho máy gia đình 

(đuôi dẹt một mặt) và kim cho máy công nghiệp (thân 

tròn) 

Cái 30 



75 Kim vắt sổ 

Size 80/5, Thiết kế: Mũi kim tiêu chuẩn, sắc bén, lỗ kim 

vừa phải giúp chỉ đi qua mượt mà, hạn chế đứt chỉ và xước 

vải. Phân loại: Có 2 dòng chính là kim cho máy gia đình 

(đuôi dẹt một mặt) và kim cho máy công nghiệp (thân 

tròn) 

Cái 10 

76 Ky rác 
Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, không mùi, an toàn 

cho người sử dụng 
Cái 82 

77 Lưỡi lam Hộp 100 miếng  Hộp 1.070 

78 Ly giấy loại trung  
Dung tích: 180ml, không có mùi, an toàn cho người sử 

dụng. Tương đương 50 cái /1 cây 
Cái 6 

79 Ly giấy nhỏ  
Dung tích: 90ml, không có mùi, an toàn cho người sử 

dụng. Tương đương 50 cái /1 cây 
Cái 62 

80 
Máng nhựa gội 

đầu 

Chậu gội tiện ích. Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên sinh, 

không mùi, an toàn cho người sử dụng. 
Cái 2 

81 
Móc treo tường 

inox  
Chất liệu inox không gỉ, Inox 304. Kích thươc dài 50cm. Cái 13 

82 
Nhắp cắt chỉ (kéo 

cắt chỉ) 

 Kéo chuyên dụng dùng một tay để cắt các sợi chỉ thừa 

trong may mặc hoặc sử dụng trong y tế để cắt chỉ khâu 

vết thương 

Cây 20 

83 
Nồi chỉ máy may 

công nghiệp 

Có độ chính xác cực cao, thép chống mài mòn tốt, giúp 

máy chạy tốc độ cao ổn định và không lo bị nhảy chỉ hay 

xước chỉ. 

Cái 4 

84 Nước lau kiếng 

Dung tích 800 ml. Dạng chai xịt; Tẩy sạch nhanh các vết 

bám bụi bẩn trên bề mặt kính; không để lại vệt sau khi lau 

khô; Hương nhẹ nhàng không nồng gắt hóa chất. Hạn sử 

dụng tối thiếu 24 tháng đến 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Khi giao hàng, hạn dùng còn lại phải lớn hơn 2/3 tổng thời 

gian 

Chai 176 

85 Nước lau sàn  

Dung tích 01 lít. Làm sạch nhanh và có tác dụng hỗ trợ 

xua đuổi côn trùng; Hoạt động an toàn và hiệu quả trên 

nhiều loại chất liệu sàn; an toàn cho da, không chứa các 

thành phần tẩy rửa cực mạnh độc hại bị cấm. Hạn sử 

dungh tối thiểu 36 tháng (03 năm) kể từ ngày sản xuất. 

Tại thời điểm giao hàng, hạn dùng còn lại phải từ 2/3 tổng 

thời gian trở lên 

Chai 1.505 

86 Nước rửa chén 

Dung tích  ≥750ml. Làm sạch, an toàn cho da, không chứa 

các thành phần tẩy rửa cực mạnh độc hại bị cấm. Hạn sử 

dụng tối thiểu 36 tháng (03 năm) kể từ ngày sản xuất. Tại 

thời điểm giao hàng, hạn dùng còn lại phải từ 2/3 tổng 

thời gian trở lên, có mùi hương.  

Chai 6 

87 Nước tẩy Javen 

Dung tích: 1L/chai, Hàm lượng Sodium Hypochlorite 

(NaClO) đạt tiêu chuẩn tẩy rửa thương mại thông thường; 

Chai làm bằng nhựa HDPE dày dặn chịu hóa chất, nắp 

vặn có vòng niêm phong nhựa (seal) và thiết kế chống 

tràn gỉ khi vận chuyển hoặc lưu kho. Hạn sử dụng tối thiểu 

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Khi bàn giao, hạn dùng còn 

lại phải từ 2/3 thời gian trở lên. 

Chai 10.977 



88 Chai tẩy bồn cầu 

Dung tích 880-900 ml; Dạng gel đậm đặc, có khả năng 

bám dính tốt trên bề mặt đứng (không bị chảy trôi nhanh); 

Công thức chứa hoạt chất bảo vệ lớp men, không làm ăn 

mòn hoặc xỉn màu men sứ bồn cầu khi sử dụng liên tục. 

Hạn sử dụng tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Khi 

giao hàng hạn sử dụng còn lại phải lớn hơn 2/3 tổng thời 

hạn. 

Chai 89 

89 Nút áo loại lớn  
Chất liệu: Nhựa acrylic hoặc polyester cao cấp; Kích 

thước (1.6 phân):1,6cm; màu trắng, xanh 
Hột 500 

90 Nút áo sơ mi  
Chất liệu: Nhựa acrylic hoặc polyester cao cấp có đặc tính 

trắng trong suốt (nhìn xuyên thấu hoặc bắt sáng nhẹ) 
Hột 100 

91 Ổ khóa  

Kích thước: 89mm x 62mm; Đường kính móc khóa (phi): 

12mm; Đặc điểm: Khóa chìa, thân đồng, chống mài mòn, 

chịu lực cao. 

Ổ 35 

92 Phấn may 
Nhãn hiệu: Son Panda. Hoặc tương đương; (Màu hồng, 

xanh,….) 
Hộp 10 

93 Pin Trung 1,5V ( Pin R14 , Pin C )  Cục 171 

94 Pin AAA 

Kích thước: Chiều dài ~44.5 mm, đường kính ~10.5 

mm.Điện áp tiêu chuẩn: 1.5V đối với pin dùng một lần 

(Alkaline, Carbon-zinc) hoặc 1.2V đối với pin sạc 

(NiMH). 

Cục 2.123 

95 Pin AA 

Kích thước: Chiều dài ~50.5 mm, đường kính ~14.5 

mm.Điện áp tiêu chuẩn: 1.5V đối với các dòng pin dùng 

một lần hoặc 1.2V đối với pin sạc lại (NiMH). 

Cục 1.522 

96 Pin Đại  PVC R20C - Size D Cục 80 

97 Pin tròn 

Điện áp chuẩn: 3.0 Volt.  Dung lượng pin: 225 mAh. Mức 

lưu trữ năng lượng này giúp thiết bị hoạt động rất bền bỉ 

và lâu dài. Đường kính: 20.0 mm. Độ dày: 3.2 mm. .  

Cục 137 

98 

Rổ nhựa 21cm x 

9cm (dùng để đầu 

gường bệnh nhân) 

Nhựa PP hoặc HDPE, bền, chịu lực tốt;  Kích thước: 

21cm x 9cm 
Cái 179 

99 Rổ nhựa 60cm  
Nhựa PP hoặc HDPE, bền, chịu lực tốt; kích thước đường 

kính 60cm  
Cái 5 

100 Sọt nhựa  
Nhựa PP hoặc HDPE, bền, chịu lực tốt: Kích thước 

44x44x54.5cm 
Cái 10 

101 

Tấm lau (dùng để 

thay thế cây lau). 

Dài 40cm x 

14.5cm 

 Tấm lau hình chữ nhật. Kích thước dài 40cm x 14.5cm,  Cái 114 

102 

Tấm lau (dùng để 

thay thế cây lau), 

Dài 60cm x 

14.5cm 

 Tấm lau hình chữ nhật. Kích thước dài 60cm x 14.5cm Cái 524 

103 
Thảm gai khổ 

WELCOME ME 

Độ dày: 1,0cm; Kích thước: 1,2m; Loại sợi: Sợi nhựa rối 

; Số màu: xanh lá, xanh dương, xám, đỏ; Loại đế: Nhựa 

mềm 

Cái 2 

104 Thảm thun Bằng vải thun, kích thước 40 x 60 cm Cái 837 



105 Thun khoanh Tân Thành. A1. Hoặc tương đương. Trọng lượng 0,5kg  Cái 62 

106 
Thùng nhựa 220 

lít (có nắp) 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Dung tích: 220l, có nắp, Màu trắng, vàng, xanh, đỏ.  
Cái 2 

107 Thùng nhựa 25l 
Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Dung tích: 25l, Màu trắng, vàng, xanh, đỏ.  
Cái 10 

108 
Thùng nhựa CN 

70x40x30 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước:70 x 40x 30 cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 2 

109 
Thùng nhựa có 

bánh xe 30L 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước:52 x 26x 27cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 2 

110 
Thùng rác đạp 

chân lớn 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước: 34.5 x 34 x44 cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 5 

111 
Thùng rác đạp 

chân nhỏ 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước: 25 x 23.5 x 29.5cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 2 

112 
Thùng rác đạp 

chân vừa 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước: 30.5x26x36 cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 16 

113 
Thùng rác nắp lật 

đại 

Nhãn hiệu: Duy Tân hoặc tương đương: 

Kích thước:47x44x74cm, Màu trắng, vàng, xanh.  
Cái 3 

114 
Thuốc diệt cỏ chai 

lớn 900ml 

Niphosate. 900ml (hoặc tương đương) Giải Pháp Nông 

Nghiệp Tiên Tiến. Dung tích: 900ml 
Chai 8 

115 Thước dây 
Thước dây Đức Hoechstmass 2 mặt trắng vàng dài 

150cm/60inch vạch kẻ rõ ràng đo chuẩn xác, mềm mại 
Cuộn 2 

116 
Trà pha uống (trà 

bắc) 
Trà Thái Nguyên hoặc tương đương: Trọng lượng: 1kg. Kg 8 

117 Xà bông giặt đồ  

 Trọng lượng 550g  dạng hạt mịn, hòa tan nhanh, loại bỏ 

nhanh các vết bẩn, có khả năng giữ màu vải; Phù hợp cho 

cả giặt tay và giặt máy, ít để lại cặn bột giặt dạng hạt mịn, 

hòa tan nhanh, loại bỏ nhanh các vết bẩn, có khả năng giữ 

màu vải; Phù hợp cho cả giặt tay và giặt máy, ít để lại cặn 

bột giặt trên quần áo sau khi xả nước; an toàn, không gây 

kích ứng mạnh, dịu nhẹ với da tay khi giặt tay. Hạn sử 

dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Khi giao hàng, hạn 

dùng còn lại phải lớn hơn 2/3 tổng thời gian 

Bọc 4.273 

118 
Xà bông nước 

(Sữa rửa tay)  

Dung tich: 5L ,Công dụng chính: Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ 

và tiêu diệt đến ≥ 99.9% vi khuẩn gây bệnh trên da 

tay.Thành phần bổ sung: Thường chứa các chất dưỡng ẩm 

(như Glycerin, Vitamin E, lô hội) để tránh làm khô da tay 

sau khi rửa). Hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Khi giao hàng, hạn dùng còn lại phải lớn hơn 2/3 tổng thời 

gian 

Lít 1.164 

119 
Xô nhựa 20 lít có 

nắp 

Dung tích : 20L có nắp,Chất liệu: Nhựa PP/PE nguyên 

sinh, không mùi, an toàn cho thực phẩm. 
Cái 25 

120 
Xô nhựa 20 lít 

Không có nắp 

 Dung tích : 20L Không có nắp, Chất liệu: Nhựa PP/PE 

nguyên sinh, không mùi, an toàn cho thực phẩm. 
Cái 25 

* Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật 

chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. 



Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, 

mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ 

thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các 

yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu có tính 

năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.  

1.3. Yêu cầu khác 

- Nhà thầu cam kết đổi trả hàng hóa bị lỗi, hư hỏng, khuyết tật trong vòng 24 giờ kể 

từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư qua điện thoại, email hoặc zalo. Chi phí phí bảo 

hành đổi trả do nhà thầu tự chịu. 

+ Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (365 ngày) theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu 

tư bằng điện thoại, email hoặc zalo. 

- Giao hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự trù chính; 

- Giao hàng trong vòng 03 ngày làm việc từ ngày nhận được dự trù bổ sung; 

+ Trường hợp đột xuất giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt 

hàng 

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa của nhà thầu cung cấp để đảm bảo hàng hóa 

đó có đặc tính kỹ thuật (mẫu mã, quy cách, nguồn gốc, số lượng) phù hợp với yêu cầu của 

E-HSMT được phê duyệt. 

- Đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra mà không phù hợp về chất lượng, 

quy cách, thông số kỹ thuật, ... thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu phải tiến hành  thay 

thế khắc phục, chi phí liên quan do nhà thầu chịu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên nhà thầu: ...........................                                     Phụ lục 01 

Địa chỉ: .............................................. 
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KÊ KHAI DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU  

Gói số 02: Cung cấp Vật rẻ mau hỏng 

Stt 

 
Tên hàng hóa 

Thông số kỹ 

thuật mời thầu 

Thông số kỹ 

thuật của 

hàng hóa 

dự thầu 

Ký mã hiệu-

nhãn hiệu 

Hãng sản 

xuất/Đơn 

vị sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ 

1            

2            

            

 

 ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

1. Nhà thầu phải kê khai trung thực theo các tính năng, thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố. Mọi thông tin kê 

khai sai lệch nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu và sẽ bị xử lý 

theo quy định của Luật Đấu thầu 

 


